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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 5701/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010  

và kế hoạch sử dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010)  

của phường 11, quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3 tại Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2008 và ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 10457/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 của phường 11, 

quận 3 với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010: 

a) Diện tích, cơ cấu các loại ñất: 
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ðơn vị tính: ha 

Hiện trạng  
năm 2005 

Quy hoạch ñến 
năm 2010 

Thứ tự CHỈ TIÊU Mã 
Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

  
TỔNG DIỆN TÍCH  

TỰ NHIÊN 
   47,2758 100,00  47,2758  100,00 

 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 47,2758 100,00 47,2758 100,00 

1 ðất ở OTC 22,1384 46,83 20,5237 43,41 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 22,1384 46,83 20,5237 43,41 

2 ðất chuyên dùng CDG 23,3194 49,33 24,9845 52,85 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp 

CTS 0,0489 0,21 0,0565 0,23 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA         

2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

CSK 12,6461 54,23 12,6461 50,62 

2.3.1 
ðất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh 

SKC 12,6461 54,23 12,6461 50,62 

2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 10,6244 45,56 12,2819 49,16 

2.4.1 ðất giao thông DGT 9,6158 90,51 10,6019 86,32 

2.4.2 ðất thủy lợi DTL         

2.4.3 
ðất ñể chuyển dẫn năng 
lượng, truyền thông 

DNT 0,0046 0,04 0,0046 0,04 

2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,0353 0,33 0,3648 2,97 

2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,0076 0,07 0,0094 0,08 

2.4.6 ðất cơ sở giáo dục - ñào tạo DGD 0,7789 7,33 1,1190 9,11 

2.4.7 ðất cơ sở thể dục - thể thao DTT         

2.4.8 ðất có di tích, danh thắng  LDT 0,1822 1,71 0,1822 1,48 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,2480 0,52 0,2445 0,52 

4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD 0,0077 0,02 0,0077 0,02 

5 
ðất sông và mặt nước 
chuyên dùng 

SMN 1,5623 3,30 1,5154 3,20 
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b) Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất: 

ðơn vị tính: ha 

TT CHỈ TIÊU Mã 
Giai ñoạn 
2006 - 2010 

1 

ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU 
TIỀN SỬ DỤNG ðẤT CHUYỂN SANG 
ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIỀN 
SỬ DỤNG ðẤT KHÔNG PHẢI LÀ ðẤT Ở 

PN0(a)/PN1(a)  

2 
ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI 
LÀ ðẤT Ở CHUYỂN SANG ðẤT Ở 

PKT(a)/OTC 0,0678 

2.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 0,0678 

2.1.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS/OTC   

2.1.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA/OTC   

2.1.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC   

2.1.4 ðất có mục ñích công cộng CCC/OTC 0,0381 

2.2 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC   

2.3 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/OTC   

2.4 ðất sông và mặt nước chuyên dùng SMN/OTC 0,0297 

c) Diện tích ñất phải thu hồi: 

ðơn vị tính: ha 

Thứ tự LOẠI ðẤT PHẢI THU HỒI Mã 
Giai ñoạn 
2006 - 2010 

1 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 3,2748 

1.1 ðất ở OTC 2,4415 

1.1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 2,4415 

1.2 ðất chuyên dùng CDG 0,8298 

1.2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS   

1.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA   

1.2.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,7303 

1.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 0,0995 

1.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,0035 
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1.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD   

1.5 ðất sông và mặt nước CD SMN  

2. Vị trí, diện tích các khu vực ñất phải chuyển mục ñích sử dụng, các khu vực 

ñất phải thu hồi ñược xác ñịnh theo bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất chi tiết năm 2010 

(tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận 3 lập ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo 

thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 11, quận 3. 

ðiều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của 

phường 11, quận 3 với các chỉ tiêu sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 
Thứ 
tự 

CHỈ TIÊU Mã Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

  TỔNG DIỆN TÍCH 
ðẤT TỰ NHIÊN 

  
   

47,2758 
   

47,2758 
   

47,2758 
   

47,2758 
   

47,2758 

 ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP 

PNN 47,2758 47,2758 47,2758 47,2758 47,2758 

1 ðất ở OTC 22,1370 22,1594 20,6785 20,6100 20,5237 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 22,1370 22,1594 20,6785 20,6100 20,5237 

2 Ðất chuyên dùng CDG 23,3677 23,3453 24,8287 24,8982 24,9845 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp 

CTS 0,0489 0,0565 0,0565 0,0565 0,0565 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA      

2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp 

CSK 12,6461 12,6461 12,6461 12,6461 12,6461 

2.3.1 
ðất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh 

SKC 12,6461 12,6461 12,6461 12,6461 12,6461 

2.4 
ðất có mục ñích công 
cộng 

CCC 10,6727 10,6427 12,1261 12,1956 12,2819 

2.4.1 ðất giao thông DGT 9,6641 9,6520 10,5029 10,5607 10,6019 

2.4.2 ðất thủy lợi DTL           
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2.4.3 
ðất ñể chuyển dẫn năng 
lượng, truyền thông 

DNT 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 0,0046 

2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,0353 0,0474 0,3648 0,3648 0,3648 

2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,0076 0,0094 0,0094 0,0094 0,0094 

2.4.6 
ðất cơ sở giáo dục - ñào 
tạo 

DGD 0,7789 0,7471 1,0622 1,0739 1,1190 

2.4.7 
ðất có di tích, danh 
thắng  

LDT 0,1822 0,1822 0,1822 0,1822 0,1822 

3 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN 0,2480 0,2480 0,2455 0,2445 0,2445 

4 
ðất nghĩa trang, nghĩa 
ñịa 

NTD 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 

5 
ðất sông suối và mặt 
nước chuyên dùng 

SMN 1,5154 1,5154 1,5154 1,5154 1,5154 

2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất:  

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 

Thứ  

tự 
CHỈ TIÊU Mã 

Diện tích 
chuyển 
mục ñích 
trong kỳ 
kế hoạch 

Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm
2010 

1 

ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 
THU TIỀN SỬ 
DỤNG ðẤT 
CHUYỂN SANG 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP CÓ THU 
TIỀN SỬ DỤNG 
ðẤT KHÔNG 
PHẢI LÀ ðẤT Ở 

PN0(a)/PN1(a)       

2 

ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 
PHẢI LÀ ðẤT Ở 
CHUYỂN SANG 
ðẤT Ở 

PKT(a)/OTC 0,0678 0,0297 0,0224   0,0157   
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2.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 0,0381   0,0224   0,0157   

2.1.1 
ðất trụ sở cơ quan, 
công trình sự 
nghiệp 

CTS/OTC             

2.1.2 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA/OTC             

2.1.3 
ðất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 
nghiệp 

CSK/OTC             

2.1.4 
ðất có mục ñích 
công cộng 

CCC/OTC 0,0381   0,0224   0,0157   

2.2 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN/OTC             

2.3 
ðất nghĩa trang, 
nghĩa ñịa 

NTD/OTC             

2.4 
ðất sông suối và 
mặt nước CD  

SMN/OTC 0,0297 0,0297         

2.5 
ðất phi nông 
nghiệp khác 

PNK/OTC       

3. Kế hoạch thu hồi ñất:   

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 

TT 
LOẠI ðẤT PHẢI 

THU HỒI 
Mã 

Diện tích 
cần thu 
hồi trong 
kỳ kế 
hoạch 

Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

1 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP 

PNN 3,2748 0,0311 0,0515 2,2588 0,1128 0,8206 

1.1 ðất ở OTC 2,4415 0,0311  2,2359 0,0842 0,0903 

1.1.2 ðất ở tại ñô thị ODT 2,4415 0,0311  2,2359 0,0842 0,0903 

1.2 ðất chuyên dùng CDG 0,8298  0,0515 0,0204 0,0276 0,7303 

1.2.1 
ðất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp 

CTS       
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1.2.2 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA       

1.2.3 
ðất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 
nghiệp 

CSK 0,7303     0,7303 

1.2.4 
ðất có mục ñích công 
cộng 

CCC 0,0995  0,0515 0,0204 0,0276  

1.3 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN 0,0035   0,0025 0,0010  

1.4 
ðất nghĩa trang, 
nghĩa ñịa 

NTD       

1.5 
ðất sông và mặt 
nước CD 

SMN       

ðiều 3. Căn cứ các chỉ tiêu ñã ñược xét duyệt tại Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân 

dân quận 3 có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật về ñất ñai; 

2. Thực hiện thu hồi, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất 

theo ñúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược duyệt; 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

ñất. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11, quận 3 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 5702/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 và kế hoạch  

sử dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 12, quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3 tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2008 và ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 10458/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 của phường 12, 

quận 3 với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010: 

a) Diện tích, cơ cấu các loại ñất: 

ðơn vị tính: ha 

Hiện trạng 
năm 2005 

Quy hoạch 
ñến năm 2010 Thứ 

tự 
Chỉ tiêu Mã 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

 Tổng diện tích ñất tự nhiên  16,8396 100,00 16,8396 100,00 
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 ðất phi nông nghiệp PNN 16,8396 100,00 16,8396 100,00 

1 ðất ở OTC 10,1795 60,45 10,0710 59,81 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 10,1795 60,45 10,0710 59,81 

2 ðất chuyên dùng CDG 5,9685 35,44 5,2207 31,00 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp 

CTS 0,1059 1,77 0,1059 2,03 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA     

2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

CSK 0,1474 2,47 0,1345 2,58 

2.3.1 
ðất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh 

SKC 0,1474 2,47 0,1345 2,58 

2.3 ðất có mục ñích công cộng CCC 5,7152 95,76 4,9803 95,40 

2.3.1 ðất giao thông DGT 3,9013 68,26 4,0274 80,87 

2.3.2 ðất thủy lợi DTL 0,8610 15,07 - - 

2.3.3 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,1564 2,74 0,1564 3,14 

2.3.4 ðất cơ sở y tế DYT - - 0,0083 0,17 

2.3.5 ðất cơ sở giáo dục - ñào tạo DGD 0,7302 12,78 0,7219 14,50 

2.3.6 ðất chợ DCH 0,0663 1,16 0,0663 1,33 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,6916 4,11 0,6869 4,08 

4 
ðất sông suối và mặt nước 
CD 

SMN - - 0,8610 5,11 

b) Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất:  

- ðất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng ñất chuyển sang ñất phi nông 

nghiệp có thu tiền sử dụng ñất không phải là ñất ở. 

Trong kỳ quy hoạch (2006 - 2010), phường 12, quận 3 không có ñất phi nông 

nghiệp không thu tiền sử dụng ñất chuyển sang ñất phi nông nghiệp có thu tiền sử 

dụng ñất không phải là ñất ở. 

- ðất phi nông nghiệp không phải là ñất ở chuyển sang ñất ở. 

Trong kỳ quy hoạch (2006 - 2010), phường 12, quận 3 không có ñất phi nông 

nghiệp không phải là ñất ở chuyển sang ñất ở. 
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c) Diện tích ñất phải thu hồi: 

ðơn vị tính: ha 

Thứ tự Loại ñất phải thu hồi Mã 
Giai ñoạn 
2006 - 2010 

(1) (2) (3) (4) 

 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 0,1344 

1 ðất ở OTC 0,1085 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 0,1085 

2 ðất chuyên dùng CDG 0,0212 

2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS - 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA - 

2.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,0129 

2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 0,0083 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,0047 

2. Vị trí, diện tích các khu vực ñất phải chuyển mục ñích sử dụng, các khu vực 

ñất phải thu hồi ñược xác ñịnh theo bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất chi tiết năm 2010 

(tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận 3 lập ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo 

thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 12, quận 3. 

ðiều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của 

phường 12, quận 3 với các chỉ tiêu sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 
Thứ 
tự 

Chỉ tiêu Mã Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH 
TỰ NHIÊN 

 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 

 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP 

PNN 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 16,8396 
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1 ðất ở OTC 10,1674 10,1547 10,1547 10,1113 10,0710 

2 ðất chuyên dùng CDG 5,1196 5,1323 5,1323 5,1757 5,2207 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp 

CTS 0,1059 0,1059 0,1059 0,1059 0,1059 

2.2 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA      

2.3 
ðất SX, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

CSK 0,1474 0,1474 0,1474 0,1474 0,1345 

2.3.1 
ðất cơ sở sản xuất, 
kinh doanh 

SKC 0,1474 0,1474 0,1474 0,1474 0,1345 

2.4 
ðất có mục ñích công 
cộng 

CCC 4,8663 4,8790 4,8790 4,9224 4,9803 

2.4.1 ðất giao thông DGT 3,9134 3,9261 3,9261 3,9695 4,0274 

2.4.2 ðất thủy lợi DTL      

2.4.3 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,1564 0,1564 0,1564 0,1564 0,1564 

2.4.4 ðất cơ sở y tế DYT   0,0083 0,0083 0,0083 

2.4.5 
ðất cơ sở giáo dục - 
ñào tạo 

DGD 0,7302 0,7302 0,7219 0,7219 0,7219 

2.4.6 ðất chợ DCH 0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 0,0663 

3 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN 0,6916 0,6916 0,6916 0,6916 0,6869 

4 
ðất sông suối và mặt 
nước CD 

SMN 0,8610 0,8610 0,8610 0,8610 0,8610 

2.  Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất: 

a) ðất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng ñất chuyển sang ñất phi nông 

nghiệp có thu tiền sử dụng ñất không phải là ñất ở. 

Trong kỳ kế hoạch (2006 - 2010), phường 12, quận 3 không có ñất phi nông 

nghiệp không thu tiền sử dụng ñất chuyển sang ñất phi nông nghiệp có thu tiền sử 

dụng ñất không phải là ñất ở. 

b) ðất phi nông nghiệp không phải là ñất ở chuyển sang ñất ở. 

Trong kỳ kế hoạch (2006 - 2010), phường 12, quận 3 không có ñất phi nông 

nghiệp không phải là ñất ở chuyển sang ñất ở. 
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3. Kế hoạch thu hồi ñất:   

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 

TT 
Loại ñất  

phải thu hồi 
Mã 

Diện 
tích cần 
thu hồi 
trong 
kỳ kế 
hoạch 

Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
ðất phi nông 
nghiệp 

PNN 0,1344 0,0121 0,0127 0,0083 0,0434 0,0579 

1 ðất ở OTC 0,1085 0,0121 0,0127  0,0434 0,0403 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 0,1085 0,0121 0,0127  0,0434 0,0403 

2 ðất chuyên dùng CDG 0,0212   0,0083  0,0129 

2.1 
ðất trụ sở cơ 
quan, công trình 
sự nghiệp 

CTS       

2.2 
ðất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 
nghiệp 

CSK 0,0129     0,0129 

2.3 
ðất có mục ñích 
công cộng 

CCC 0,0083   0,0083   

3 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN 0,0047     0,0047 

ðiều 3. Căn cứ các chỉ tiêu ñã ñược xét duyệt tại Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân 

dân quận 3 có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật về ñất ñai; 

2. Thực hiện thu hồi, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất 

theo ñúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược duyệt; 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

ñất. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 12, quận 3 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 5703/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 và kế hoạch  

sử dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 13, quận 3 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3 tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2008 và ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 10459/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 của phường 13, 

quận 3 với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010: 

a) Diện tích, cơ cấu các loại ñất: 

ðơn vị tính: ha 

Hiện trạng năm 
2005 

Quy hoạch ñến 
năm 2010 Thứ tự 

 
CHỈ TIÊU 

 
Mã 
 Diện tích 

(ha) 
Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH ðẤT TỰ 
NHIÊN 

 16,3172 100,00 16,3172 100,00 
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 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 16,3172 100,00 16,3172 100,00 

1 ðất ở OTC 9,1672 56,18 8,9897 55,09 

2 ðất chuyên dùng CDG 7,1067 43,55 5,9402 36,41 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp 

CTS 0,0379 0,53 0,0748 1,26 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 0,0092 0,13 0,0092 0,15 

2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

CSK 0,5971 8,40 0,6253 10,53 

2.3.1 ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 0,5971 100,00 0,6253 100,00 

2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 6,4625 90,94 5,2309 88,06 

2.4.1 ðất giao thông DGT 4,2442 65,67 4,3320 82,82 

2.4.2 ðất thủy lợi DTL 1,6181 25,04   

2.4.3 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,0226 0,35 0,0341 0,65 

2.4.4 ðất cơ sở y tế DYT 0,0098 0,15 0,0098 0,19 

2.4.5 ðất cơ sở giáo dục - ñào tạo DGD 0,1400 2,17 0,4272 8,17 

2.4.6 ðất chợ DCH 0,4278 6,62 0,4278 8,18 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,0433 0,27 0,0493 0,30 

4 
ðất sông suối và mặt nước 
chuyên dùng 

SMN   1,3380 8,20 

b) Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất: 

ðơn vị tính: ha 

TT CHỈ TIÊU Mã 
Giai ñoạn 
2006 - 2010 

1 

ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU 
TIỀN CHUYỂN SANG ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 
KHÔNG PHẢI LÀ ðẤT Ở 

PN0(a)/PN1(a) 0,0725 

1.1 ðất trụ sở cơ quan TS0/PN1(a)  

1.2 ðất công trình sự nghiệp không kinh doanh SN0/PN1(a)  

1.3 ðất quốc phòng, an ninh CQA/PN1(a)  
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1.4 
ðất có mục ñích công cộng không thu tiền sử 
dụng ñất 

CC0(a)/PN1(a) 0,0725 

1.5 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/PN1(a)  

1.6 ðất sông suối và mặt nước CD SMN/PN1(a)  

2 
ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG 
PHẢI ðẤT Ở CHUYỂN SANG ðẤT Ở 

PKT(a)/OTC           0,0533  

2.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 0,0402  

2.1.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS/OTC                    -     

2.1.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA/OTC                    -     

2.1.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC           0,0402  

2.1.4 ðất có mục ñích công cộng CCC/OTC                   -     

2.2 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC           0,0131  

2.3 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/OTC   

c) Diện tích ñất phải thu hồi: 

ðơn vị tính: ha 

Thứ 
tự 

LOẠI ðẤT PHẢI THU HỒI Mã 
Giai ñoạn 
2006 - 2010 

 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 1,2081 

1 ðất ở OTC 0,7115 

2 ðất chuyên dùng CDG 0,4835 

2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS  

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA  

2.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,0443 

2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 0,4392 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,0131 

2. Vị trí, diện tích các khu vực ñất phải chuyển mục ñích sử dụng, các khu vực 

ñất phải thu hồi ñược xác ñịnh theo bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất chi tiết năm 2010 

(tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận 3 lập ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo 

thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 13, quận 3. 
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ðiều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của 

phường 13, quận 3 với các chỉ tiêu sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 
Thứ 
tự 

CHỈ TIÊU Mã Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

 
TỔNG DIỆN TÍCH 
ðẤT TỰ NHIÊN 

 16,3172 16,3172 16,3172 16,3172 16,3172 

 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP 

PNN 16,3172 16,3172 16,3172 16,3172 16,3172 

1 ðất ở OTC 9,0201 9,0201 9,0201 8,9394 8,9897 

2 ðất chuyên dùng CDG 5,9158 5,9158 5,9158 5,9965 5,9402 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp 

CTS 0,0379 0,0748 0,0748 0,0748 0,0748 

2.2 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 

2.3 
ðất sản xuất, kinh 
doanh phi nông nghiệp 

CSK 0,5971 0,5971 0,6696 0,6655 0,6253 

2.3.1 
ðất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh 

SKC 0,5971 0,5971 0,6696 0,6655 0,6253 

2.4 
ðất có mục ñích công 
cộng 

CCC 5,2716 5,2347 5,1622 5,2470 5,2309 

2.4.1 ðất giao thông DGT 4,2442 4,2442 4,2442 4,3290 4,3320 

2.4.2 ðất thủy lợi DTL      

2.4.3 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,0226 0,0532 0,0532 0,0532 0,0341 

2.4.4 ðất cơ sở y tế DYT 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 0,0098 

2.4.5 
ðất cơ sở giáo dục - 
ñào tạo 

DGD 0,5672 0,4997 0,4272 0,4272 0,4272 

2.4.6 ðất chợ DCH 0,4278 0,4278 0,4278 0,4278 0,4278 

3 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN 0,0433 0,0433 0,0433 0,0433 0,0493 

1.4 
ðất sông, mặt nước 
chuyên dùng 

SMN 1,3380 1,3380 1,3380 1,3380 1,3380 
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2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất:  

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 

Thứ  

tự 
CHỈ TIÊU Mã 

Diện 
tích 

chuyển 
mục 
ñích 

trong kỳ 
kế 

hoạch 

Năm
2006 

Năm
2007 

Năm 
2008 

Năm
2009 

Năm 
2010 

1 

ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 
THU TIỀN 
CHUYỂN SANG 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP CÓ THU 
TIỀN SỬ DỤNG 
ðẤT KHÔNG 
PHẢI LÀ ðẤT Ở 

PN0(a)/PN1(a) 0,0725   0,0725   

1.1 ðất trụ sở cơ quan TS0/PN1(a)       

1.2 
ðất công trình sự 
nghiệp không kinh 
doanh 

SN0/PN1(a)       

1.3 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA/PN1(a)       

1.4 
ðất có mục ñích 
công cộng không thu 
tiền sử dụng ñất 

CC0(a)/PN1(a) 0,0725   0,0725   

1.5 
ðất nghĩa trang, 
nghĩa ñịa 

NTD/PN1(a)       

1.6 
ðất sông suối và mặt 
nước CD 

SMN/PN1(a)       

1 

ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 
PHẢI ðẤT Ở 
CHUYỂN SANG 
ðẤT Ở 

PKT(a)/OTC 0,0533     0,0533 

1.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 0,0402     0,0402 
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1.1.1 
ðất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp 

CTS/OTC       

1.1.2 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA/OTC       

1.1.3 
ðất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 
nghiệp 

CSK/OTC 0,0402     0,0402 

1.1.4 
ðất có mục ñích 
công cộng 

CCC/OTC       

1.2 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN/OTC 0,0131     0,0131 

1.3 
ðất nghĩa trang, 
nghĩa ñịa 

NTD/OTC       

3. Kế hoạch thu hồi ñất:   

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 

TT 
LOẠI ðẤT PHẢI THU 

HỒI 
Mã 

Diện 
tích 
cần 

thu hồi 
trong 
kỳ kế 
hoạch 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP 

PNN 1,2081 0,4272 0,0675 0,0725 0,0848 0,5561 

1 ðất ở OTC 0,7115 0,1471 -     -     0,0807 0,4837 

2 ðất chuyên dùng CDG 0,4835 0,2801 0,0675 0,0725 0,0041 0,0593 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp 

CTS -          

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA -          

2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp 

CSK 0,0443    0,0041 0,0402 

2.4 
ðất có mục ñích công 
cộng 

CCC 0,4392 0,2801 0,0675 0,0725  0,0191 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,0131     0,0131 
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ðiều 3. Căn cứ các chỉ tiêu ñã ñược xét duyệt tại Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân 

dân quận 3 có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật về ñất ñai; 

2. Thực hiện thu hồi, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất 

theo ñúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược duyệt; 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

ñất. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 13, quận 3 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 5704/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 và kế hoạch  

sử dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 3 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

Xét ñề nghị của Ủy ban nhân dân quận 3 tại Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 10 

tháng 12 năm 2008 và ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 

trình số 10460/TTr-TNMT-KH ngày 22 tháng 12 năm 2008, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 của phường 14, 

quận 3 với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010: 

a) Diện tích, cơ cấu các loại ñất: 
ðơn vị tính: ha 

Hiện trạng  
năm 2005 

Quy hoạch ñến 
năm 2010 Thứ 

tự 
CHỈ TIÊU Mã 

Diện tích  
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

 
TỔNG DIỆN TÍCH ðẤT 
TỰ NHIÊN 

 30,6334 100,00 30,6334 100,00 

 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 30,6334 100,00 30,6334 100,00 
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1 ðất ở OTC 19,1312 62,45 19,2086 62,71 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 19,1312 100,00 19,2086 100,00 

2 ðất chuyên dùng CDG 9,0844 29,66 8,3474 27,25 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp 

CTS 0,4568 5,03 0,4662 5,58 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 0,0117 0,13 0,0117 0,14 

2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

CSK 0,7213 7,94 0,4759 5,70 

2.3.1 ðất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 0,7213 100,00 0,4759 100,00 

2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 7,8946 86,90 7,3936 88,57 

2.4.1 ðất giao thông DGT 6,3062 79,88 6,4745 87,57 

2.4.2 ðất thủy lợi DTL 0,6630 8,40   

2.4.3 
ðất truyền thông, dẫn năng 
lượng 

DNT 0,0027 0,03 0,0027 0,04 

2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,0475 0,60 0,0517 0,70 

2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,0045 0,06 0,0045 0,06 

2.4.6 ðất cơ sở giáo dục - ñào tạo DGD 0,8595 10,89 0,8490 11,48 

2.4.7 ðất thể thao DTT 0,0112 0,14 0,0112 0,15 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,8008 2,61 0,7974 2,60 

4 
ðất sông suối và mặt nước 
chuyên dùng 

SMN 1,6170 5,28 2,2800 7,44 

b) Diện tích chuyển mục ñích sử dụng ñất: 
ðơn vị tính: ha 

TT CHỈ TIÊU Mã 
Giai ñoạn 
2006 - 2010 

1 

ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG THU 
TIỀN SỬ DỤNG ðẤT CHUYỂN SANG 
ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÓ THU TIẾN 
SỬ DỤNG ðẤT KHÔNG PHẢI LÀ ðẤT Ở 

PN0(a)/PN1(a)  

2 
ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI 
ðẤT Ở CHUYỂN SANG ðẤT Ở 

PKT(a)/OTC 0,2887  

2.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 0,2887  

2.1.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS/OTC   

2.1.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA/OTC   

2.1.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC 0,2375  

2.1.4 ðất có mục ñích công cộng CCC/OTC 0,0512  
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2.2 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC  

2.3 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD/OTC   

c) Diện tích ñất phải thu hồi: 
ðơn vị tính: ha 

Thứ 
tự 

LOẠI ðẤT PHẢI THU HỒI Mã 
Giai ñoạn 
2006 - 2010 

 ðẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 0,7761 

1 ðất ở OTC 0,4475 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 0,4354 

2 ðất chuyên dùng CDG 0,3252 

2.1 ðất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS - 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA - 

2.3 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 0,2454 

2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 0,0798 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,0034 

2. Vị trí, diện tích các khu vực ñất phải chuyển mục ñích sử dụng, các khu vực 

ñất phải thu hồi ñược xác ñịnh theo bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất chi tiết năm 2010 

(tỷ lệ 1/1.000) do Ủy ban nhân dân quận 3 lập ngày 10 tháng 12 năm 2008 và báo cáo 

thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng ñất chi tiết ñến năm 2010 và kế hoạch sử 

dụng ñất chi tiết 5 năm (2006 - 2010) của phường 14, quận 3. 

ðiều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng ñất chi tiết 05 năm (2006 - 2010) của 

phường 14, quận 3 với các chỉ tiêu sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại ñất trong kỳ kế hoạch: 

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 
Thứ 
tự 

CHỈ TIÊU Mã Năm 
2006 

Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2009 

Năm 
2010 

 
TỔNG DIỆN TÍCH 
ðẤT TỰ NHIÊN 

 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 

 ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP 

PNN 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 30,6334 

1 ðất ở OTC 19,3644 19,3951 19,3830 19,2372 19,2086 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 19,3644 19,3951 19,3830 19,2372 19,2086 
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2 ðất chuyên dùng CDG 8,1882 8,1575 8,1696 8,3188 8,3474 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, công 
trình sự nghiệp 

CTS 0,4568 0,4662 0,4662 0,4662 0,4662 

2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 0,0117 

2.3 
ðất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp 

CSK 0,4838 0,4786 0,4786 0,4759 0,4759 

2.3.1 
ðất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh 

SKC 0,4838 0,4786 0,4786 0,4759 0,4759 

2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 7,2359 7,2010 7,2131 7,3650 7,3936 

2.4.1 ðất giao thông DGT 6,3105 6,3105 6,3226 6,4745 6,4745 

2.4.2 ðất thủy lợi DTL      

2.4.3 
ðất truyền thông, dẫn 
năng lượng 

DNT 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 

2.4.4 ðất cơ sở văn hóa DVH 0,0475 0,0475 0,0475 0,0475 0,0517 

2.4.5 ðất cơ sở y tế DYT 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 0,0045 

2.4.6 
ðất cơ sở giáo dục - ñào 
tạo 

DGD 0,8595 0,8246 0,8246 0,8246 0,8490 

2.4.7 ðất thể thao DTT 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 0,0112 

3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,8008 0,8008 0,8008 0,7974 0,7974 

4 
ðất sông và mặt nước 
chuyên dùng 

SMN 2,2800 2,2800 2,2800 2,2800 2,2800 

2. Kế hoạch chuyển mục ñích sử dụng ñất:  
ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 

Thứ  
tự 

CHỈ TIÊU Mã 

Diện tích 
chuyển 
mục ñích 
trong kỳ 
kế hoạch 

Năm
2006 

Năm
2007 

Năm
2008 

Năm
2009 

Năm
2010 

1 

ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 
THU TIỀN SỬ DỤNG 
ðẤT CHUYỂN SANG 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP CÓ THU 
TIẾN SỬ DỤNG ðẤT 
KHÔNG PHẢI LÀ 
ðẤT Ở 

PN0(a)/PN1(a)       
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2 

ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 
PHẢI ðẤT Ở 
CHUYỂN SANG 
ðẤT Ở 

PKT(a)/OTC 0,2887 0,2375 0,0349      -          -     0,0163 

2.1 ðất chuyên dùng CDG/OTC 0,2887 0,2375 0,0349      -          -     0,0163 

2.1.1 
ðất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp 

CTS/OTC          -           -          -          -          -          -     

2.1.2 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA/OTC          -           -          -          -          -          -     

2.1.3 
ðất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 
nghiệp 

CSK/OTC 0,2375 0,2375      -          -          -          -     

2.1.4 
ðất có mục ñích 
công cộng 

CCC/OTC 0,0512       -     0,0349      -          -     0,0163 

2.2 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN/OTC       

2.3 
ðất nghĩa trang, 
nghĩa ñịa 

NTD/OTC       

3. Kế hoạch thu hồi ñất:   

ðơn vị tính: ha 

Phân theo từng năm 

TT 
LOẠI ðẤT PHẢI 

THU HỒI 
Mã 

Diện tích 
cần thu 
hồi trong 
kỳ kế 
hoạch 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

 
ðẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP 

PNN 0,7761 0,2792 0,0443 0,2109 0,1519 0,0898 

1 ðất ở OTC 0,4475 0,0417 0,0042 0,2109 0,1458 0,0449 

1.1 ðất ở tại ñô thị ODT 0,4475 0,0417 0,0042 0,2109 0,1458 0,0449 

2 ðất chuyên dùng CDG 0,3252 0,2375 0,0401  0,0027 0,0449 

2.1 
ðất trụ sở cơ quan, 
công trình sự nghiệp 

CTS       

2.2 
ðất quốc phòng, an 
ninh 

CQA       



  
28 CÔNG BÁO  Số 23 - 15 - 01 - 2009                          

 

2.3 
ðất sản xuất, kinh 
doanh phi nông 
nghiệp 

CSK 0,2454 0,2375 0,0052  0,0027  

2.4 
ðất có mục ñích 
công cộng 

CCC 0,0798  0,0349   0,0449 

3 
ðất tôn giáo, tín 
ngưỡng 

TTN 0,0034    0,0034  

ðiều 3. Căn cứ các chỉ tiêu ñã ñược xét duyệt tại Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân 

dân quận 3 có trách nhiệm: 

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật về ñất ñai; 

2. Thực hiện thu hồi, giao ñất, cho thuê ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất 

theo ñúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược duyệt; 

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

ñất. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14, quận 3 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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QUẬN 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

Số: 05/2008/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8, ngày 23 tháng 12 năm 2008 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành  

phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HðND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Hội 

ñồng nhân dân quận 8 khóa IX - Kỳ họp thứ 15, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành 

phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009”. 

ðiều 2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị doanh nghiệp trực thuộc quận 8 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của ñơn vị 

và nội dung Kế hoạch này, xây dựng chương trình hành ñộng cụ thể, nhằm thực hiện 

ñạt hiệu quả cao nhất. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng 

các phòng, ban, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp trực thuộc quận 8 và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân 16 phường có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thành Chung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KẾ HOẠCH 
Chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2008/Qð-UBND 

ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8) 

 

 

Năm 2009 là năm thứ 4 triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch 

5 năm 2006 - 2010. Vì vậy, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2009 sẽ là ñiều kiện tiên quyết cho thành công của kế hoạch 5 năm. Trong 

bối cảnh suy giảm chung của nền kinh tế thế giới, tác ñộng trực tiếp ñến kinh tế của 

cả nước, Ủy ban nhân dân quận xác ñịnh năm 2009 các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

như: công nghiệp, xuất khẩu... sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Song, cơ sở hạ 

tầng của quận tiếp tục ñược cải thiện, một số công trình giao thông huyết mạch của 

thành phố như: cầu và ñường Nguyễn Văn Cừ, cầu Chà Và, cầu Chữ Y sẽ hoàn tất, 

góp phần tạo sự lưu thoát, thúc ñẩy kinh tế quận 8 phát triển; tình hình an ninh chính 

trị ñược giữ vững, ñời sống nhân dân từng bước ñược cải thiện và với những kết quả 

ñạt ñược trong việc chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 là những 

thuận lợi cơ bản ñể quận triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009, góp phần quan 

trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 

- 2010.  

ðể triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp 

hành ðảng bộ quận 8 và Nghị quyết số 03/2008/NQ-HðND ngày 18 tháng 12 năm 

2008 của Hội ñồng nhân dân quận 8 - khóa IX kỳ họp lần thứ 15; Kế hoạch chỉ ñạo, 

ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội quận 8 năm 2009 là tiếp tục phát huy thành quả 

của năm qua về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn ñể ổn ñịnh sản 

xuất - kinh doanh, tăng cường công tác quản lý ñô thị, giữ vững ổn ñịnh an ninh 

chính trị, ñảm bảo trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn quận 8; tiếp tục tổ chức thực hiện 

chủ ñề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô thị”, ñồng thời tập trung 

ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận 8 về quản lý nhà 

nước trên các lĩnh vực nhằm thực hiện Nghị quyết của ðại hội ðảng bộ quận 8 lần 
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thứ IX, chương trình phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết 

kiệm, chương trình cải cách hành chính, huy ñộng mọi nguồn lực trong xã hội nhằm 

tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, quản lý ñô thị, ñảm bảo an sinh xã 

hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 và 5 năm 2006 - 

2010; Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 16 phường tập trung thực hiện các giải pháp sau: 

1. Thực hiện các biện pháp nhằm duy trì và ổn ñịnh sản xuất, ñẩy mạnh 

xuất khẩu; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại 

- công nghiệp, tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển các thành phần kinh tế, 

ñảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 

- Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2009 tăng 15% so với thực hiện năm 2008, 

ñạt 4.571,5 tỷ ñồng. 

- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng 25% so với thực hiện năm 2008, ñạt 

23.540 tỷ ñồng.  

- Kim ngạch xuất khẩu ñạt 75,500 triệu USD, bằng mức thực hiện năm 2008. 

- Phấn ñấu hoàn thành công tác ñấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ 

loại 2, 3 trên ñịa bàn quận 8 (trừ các chợ nằm trong quy hoạch chỉnh trang ñô thị). 

- Tổ chức tốt công tác Tổng ñiều tra dân số và nhà ở thời ñiểm 01 tháng 4 năm 

2009. 

Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận 8, các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các phường ñánh 

giá một cách nghiêm túc những kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh 

tế trong năm 2008, trên cơ sở ñó rút kinh nghiệm, tham mưu Ủy ban nhân dân quận 

ñề ra biện pháp chỉ ñạo, ñiều hành hoạt ñộng sản xuất - kinh doanh trên ñịa bàn. 

- Phối hợp với Chi cục Thuế và Ủy ban nhân dân phường tham mưu Ủy ban 

nhân dân quận xây dựng kế hoạch và các giải pháp phát triển hoạt ñộng thương mại - 

dịch vụ tại các trục ñường Dương Bá Trạc, Nguyễn Thị Tần, Tùng Thiện Vương.  

- Nắm chắc diễn biến thị trường, những khó khăn vướng mắc của các doanh 

nghiệp, làm tốt công tác dự báo, tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 những biện pháp 

hỗ trợ doanh nghiệp, tạo ñiều kiện ñể duy trì ổn ñịnh sản xuất, khuyến khích doanh 

nghiệp ñầu tư mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, góp phần ñẩy mạnh chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế trên ñịa bàn quận theo hướng dịch vụ - thương mại - công nghiệp. 
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, phối hợp ngành 

chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức ñiều tra, khảo sát và ñề xuất ñiều 

chỉnh quy hoạch phát triển chợ - siêu thị - trung tâm thương mại ñến năm 2010. Phấn 

ñấu thực hiện có hiệu quả kế hoạch ñấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 

2, 3, gắn với việc sắp xếp các chợ tự phát trên ñịa bàn. Tổ chức triển khai, tạo ñiều 

kiện sớm ñưa vào hoạt ñộng các chợ - trung tâm thương mại - siêu thị trên các ñịa 

bàn dân cư mới. 

- Tiếp tục củng cố, ñổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của kinh 

tế hợp tác, song song phát triển hợp tác xã mới, ñẩy mạnh hoạt ñộng tín dụng nhân 

dân. Phấn ñấu tăng doanh thu từ 10% trở lên so cùng kỳ năm 2008. 

- Tổ chức ñánh giá các khu vực trọng ñiểm cần ñầu tư hạ tầng ñể kích thích phát 

triển thương mại, dịch vụ, sản xuất. 

ðội Quản lý thị trường 8B phối hợp các ngành chức năng quận tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra việc ño lường hàng hóa, chất lượng hàng hóa, 

ghi nhãn hàng hóa của các cơ sở sản xuất - kinh doanh bán buôn, bán lẻ ñể phát hiện 

các thủ ñoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng ño lường, ñóng gói ñể tăng giá; phát hiện 

và xử lý kịp thời, nghiêm minh về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá 

hạn sử dụng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ñảm bảo cho các cơ sở sản xuất 

của quận phát triển.  

Phòng Thống kê quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tốt công 

Tổng ñiều tra dân số và nhà ở thời ñiểm 01 tháng 4 năm 2009. 

2. Tăng cường quản lý trong lĩnh vực tài chính và ngân sách 

- Dự toán phấn ñấu thu cân ñối ngân sách là 362,710 tỷ ñồng; trong ñó, thuế 

công thương nghiệp 183,710 tỷ ñồng, lệ phí trước bạ 70 tỷ ñồng, thuế thu nhập cá 

nhân 22,5 tỷ ñồng, thuế nhà ñất 7 tỷ ñồng, tiền thuê ñất 11 tỷ ñồng, tiền sử dụng ñất 

43,5 tỷ ñồng, phí - lệ phí 15 tỷ ñồng, thu khác ngân sách 10 tỷ ñồng. 

- Dự toán chi ngân sách ñịa phương là 286,670 tỷ ñồng; trong ñó, chi cân ñối 

ngân sách 245,094 tỷ ñồng, chi từ nguồn thu ñể lại và thu khác 32,589 tỷ ñồng, chi từ 

kết dư ngân sách năm 2008 là 8,987 tỷ ñồng.  

Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 8 chủ trì phối hợp với Trưởng Phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận 8 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 
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- Phấn ñấu thực hiện thu vượt dự toán phấn ñấu ñã ñược Hội ñồng nhân dân 

quận phê chuẩn tại kỳ họp thứ 15.  

- Rà soát, ñề ra các biện pháp thực hiện tốt công tác thu thuế, không bỏ sót ñối 

tượng thu, ñiều chỉnh mức ñiều tiết thuế ñối với các khu vực thu chưa hợp lý, có kế 

hoạch khai thác nguồn thu ñối với các tuyến ñường trọng ñiểm khi các dự án ñầu tư 

xây dựng trên ñịa bàn hoàn tất ñưa vào sử dụng (ñường Dương Bá Trạc, Nguyễn Thị 

Tần, Tùng Thiện Vương)… Mặt khác, thực hiện việc giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ ñối 

với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh nợ thuế và các khoản phải nộp 

ngân sách nhà nước do các nguyên nhân khách quan theo ñúng quy ñịnh pháp luật.  

- Rà soát, xác ñịnh và phân loại bộ thuế ñể có kế hoạch cụ thể ñôn ñốc thu nộp 

thuế vào ngân sách kịp thời; giải quyết ngay các vướng mắc trong lĩnh vực thuế, tạo 

ñiều kiện cho các cơ sở kinh doanh ñẩy mạnh hoạt ñộng kinh doanh, ñồng thời ñẩy 

mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. 

- Phối hợp với Hội ñồng tư vấn thuế phường tổng kết, ñánh giá công tác ủy 

nhiệm thu thuế, ñề ra biện pháp quản lý chặt chẽ, không ñể tình trạng xâm thu. 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp Giám ñốc Kho 

bạc Nhà nước quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo các cơ 

quan, ñơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- Giao nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2009 ñể triển khai thực 

hiện ngay từ ñầu năm. Công khai dự toán ngân sách năm 2009 theo ñúng quy ñịnh. 

- Hoàn thành công tác giao chỉ tiêu ñầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa năm 

2009 theo Nghị quyết kỳ họp thứ 15 Hội ñồng nhân dân quận 8. 

- Hoàn tất báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm 2008 trình Hội ñồng nhân dân 

quận 8 phê chuẩn. 

- Hoàn tất các thủ tục bán ñấu giá các trụ sở cơ quan dôi dư ñể tạo vốn xây dựng 

các công trình trọng ñiểm theo quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố và nghị 

quyết Hội ñồng nhân dân quận 8. 

- Phối hợp thực hiện các giải pháp ñồng bộ nhằm huy ñộng tối ña và nâng cao 

hiệu quả sử dụng các nguồn vốn ñể ñầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật ñô thị theo kế 

hoạch, nhất là hạ tầng kỹ thuật giao thông.  

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công bảo ñảm tiết kiệm, 

chống lãng phí, thất thoát; triển khai ñồng bộ và có hiệu quả các biện pháp thực hành 
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tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách. Nâng cao vai trò và trách 

nhiệm của lãnh ñạo các cơ quan, ñơn vị khi xây dựng dự toán năm, hạn chế ñến mức 

thấp nhất việc bổ sung dự toán nhiều lần trong năm, ñảm bảo quá trình ñiều hành 

ngân sách ổn ñịnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch chống lãng phí và thực hành tiết kiệm ñã ban hành. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng 

tài sản Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. 

3. Về quản lý ñô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường:  

a) Quản lý ñô thị:  

- Hoàn chỉnh và công bố quy hoạch ngành giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, làm 

cơ sở ñẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực này. 

- Tập trung thực hiện Chương trình chỉnh trang ñô thị, di dời nhà lụp xụp, ven và 

trên kênh rạch theo kế hoạch; chuẩn bị tốt các ñiều kiện tạo lập quỹ nhà tái ñịnh cư từ 

quỹ ñất công, ñất các dự án, kho bãi sử dụng không ñúng quy ñịnh. Phấn ñấu xây 

dựng từ 600 ñến 1.000 căn hộ cho thuê hoặc bán cho người có thu nhập thấp và tái 

ñịnh cư. Năm 2009 là năm quận 8 phát ñộng, vận ñộng tuyên truyền nhân dân hiến 

ñất mở ñường, nâng cấp mở rộng hẻm (có chỉ ñạo ñiểm). 

- Tăng cường công tác quản lý trật tự ñô thị, kiểm tra xử lý nghiêm việc xây 

dựng không phép, sai phép theo quy ñịnh. Thực hiện công tác lập lại trật tự lòng, lề 

ñường, không ñể tái lấn chiếm sau giải tỏa.  

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị quận 8 phối hợp với Ban Quản lý dự án khu 

vực ñầu tư xây dựng, Công ty Dịch vụ công ích quận 8, Thanh tra Xây dựng quận 8 

và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- ðẩy nhanh tiến ñộ lập và ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết các ñiểm nóng diễn ra 

việc xây dựng không phép, công khai và quản lý tốt các quy hoạch chi tiết ñược 

duyệt. Thực hiện tốt phân cấp của thành phố về quản lý ñô thị, vốn ñầu tư xây dựng 

cơ bản, các dự án tái ñịnh cư, cấp nước sạch và chống ngập. Tăng cường quản lý chất 

lượng công trình, hạ tầng cơ sở, xã hội hóa các dịch vụ công ích: vệ sinh môi trường, 

thoát nước, chăm sóc cây xanh. 

- Mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2000 trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm ñịnh hồ sơ kỹ thuật xây dựng. 
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- Tổ chức thẩm ñịnh các ñồ án quy hoạch chi tiết 1/500 ñảm bảo rút ngắn thời 

gian, ñạt chất lượng cao phục vụ kịp thời công tác mời gọi ñầu tư chỉnh trang ñô thị. 

- Chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra dự án ñầu tư xây dựng cơ bản ngay từ khi 

lập dự án, thẩm ñịnh, bố trí vốn ñầu tư, bảo ñảm dự án ñầu tư phải phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch ñã ñược phê duyệt trên ñịa bàn quận kể cả về tiến ñộ và chất lượng, 

ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xử lý nghiêm các vi phạm, nếu vượt quá 

thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý. Chống thất thoát, lãng phí, 

thực hành tiết kiệm trong xây dựng cơ bản, ñảm bảo chất lượng công trình và tiến ñộ 

thi công. 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ trì phối hợp với các cơ quan 

có liên quan và phường xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận 

8 ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025 phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội thành phố ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2025. 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 phối hợp với Ủy ban nhân 

dân phường rà soát quỹ ñất do Nhà nước quản lý, xây dựng danh mục quỹ ñất, kế 

hoạch công bố quỹ ñất, ñấu giá ñất, kêu gọi ñầu tư; tăng cường các biện pháp quản lý 

ñất công, quản lý hệ thống kho tàng ñã ñược thành phố thu hồi giao cho quận quản lý, 

quản lý các dự án trên ñịa bàn, phục vụ hiệu quả chương trình chỉnh trang ñô thị. 

Chánh Thanh tra Xây dựng quận 8 chủ ñộng phối hợp với các ñơn vị liên 

quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- Tăng cường quản lý ñịa bàn, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp san lấp lấn 

chiếm ñất công, kênh rạch; xây dựng không phép, sai phép trên ñịa bàn. Rà soát 

những hồ sơ ñã có quyết ñịnh xử lý vi phạm hành chính, có kế hoạch tổ chức thực 

hiện cưỡng chế theo quy ñịnh pháp luật. 

- Tăng cường quản lý nhà nước về các mặt trật tự lòng lề ñường, môi trường, mỹ 

quan ñô thị. 

b) ðầu tư xây dựng cơ bản:  

- Tập trung thực hiện có kết quả các công trình ñầu tư xây dựng cơ bản thuộc 

nguồn vốn ngân sách; hoàn chỉnh, lập thủ tục ñầu tư xây dựng cơ bản và khởi công 

ñối với các công trình ñã ñược Hội ñồng nhân dân quận phê chuẩn tại kỳ họp thứ 15; 

chỉ ñạo hoàn thành các công trình trọng ñiểm.  

- Phấn ñấu hoàn thành các dự án ñược thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 

bằng nguồn vốn ngân sách tập trung. 
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- Thực hiện việc phân cấp và giao quyền tự chủ cho các phường trong việc lựa 

chọn hẻm ñể ñầu tư cải tạo, nâng cấp. 

- Chú trọng ñầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện ñiều kiện 

sống của nhân dân, nhất là ñối với dân nghèo. 

Giám ñốc Ban Quản lý dự án khu vực ðầu tư xây dựng quận 8 làm ñầu mối 

phối hợp với các ñơn vị liên quan tập trung phấn ñấu thực hiện các công trình ñã 

ñược Hội ñồng nhân dân quận 8 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 15. 

- Hoàn thành các dự án ñược thành phố ghi chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 bằng 

nguồn vốn ngân sách tập trung. 

- Chỉ ñạo tập trung rà soát công tác thanh - quyết toán các công trình do Ban 

Quản lý dự án khu vực ðầu tư xây dựng quận 8 làm chủ ñầu tư, báo cáo kết quả dự 

án giải tỏa, ñền bù và tái ñịnh cư ñúng quy ñịnh, ñảm bảo tiến ñộ giải ngân nguồn 

vốn ñã ñược thành phố và quận giao theo quy ñịnh, nhanh chóng, ñầy ñủ, chính xác. 

- Rà soát lại năng lực các ñơn vị tư vấn, ñơn vị nào còn khả năng làm ñược, phải 

có ràng buộc về mặt pháp luật (thời gian vừa qua tiến ñộ ñầu tư xây dựng cơ bản 

chậm, chủ yếu vướng về thủ tục và vướng về năng lực một số ñơn vị tư vấn).   

Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 8 triển khai thực hiện ðề 

án kiện toàn tổ chức, bộ máy và hoạt ñộng của ñơn vị, phối hợp với các ñơn vị liên 

quan ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo ñiều 

kiện thi công công trình ñúng tiến ñộ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận: 

- Tiếp tục giải quyết khiếu nại và bố trí tái ñịnh cư các trường hợp tồn ñọng 

thuộc các dự án Trường Tiểu học phường 5, Khu dân cư Bến Lức, Trung tâm Thương 

mại Bình ðiền (giai ñoạn 2), cầu Hiệp Ấn 1, Trương ðình Hội II... Chỉ ñạo tập trung 

ñẩy mạnh công tác lập thủ tục và hiệp thương, bồi thường, giải phóng mặt bằng các 

dự án phục vụ Chương trình chỉnh trang ñô thị, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh 

rạch trên ñịa bàn quận… 

- Tổ chức thực hiện công tác tái ñịnh cư cho các hộ ñang tạm cư trên ñịa bàn 

quận 8, giải quyết dứt ñiểm tình hình nợ ñọng về tái ñịnh cư; thực hiện chương trình 

nhà ở cho người tái ñịnh cư và người thu nhập thấp trên ñịa bàn quận theo kế hoạch 

ñề ra. 

Giám ñốc Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 làm ñầu mối phối hợp với các 

ñơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường: 
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- Tăng cường chỉ ñạo thực hiện tốt công tác quét dọn vệ sinh, chăm sóc công 

viên cây xanh, nạo vét cống, rãnh, vớt rác trên sông, kênh, rạch, vận chuyển rác. 

- Thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ về lĩnh vực ñầu tư xây dựng cơ bản, về 

công tác tái bố trí ñịnh cư do Ủy ban nhân dân quận giao. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân quận rà soát, xử lý những tồn tại và tiếp tục triển 

khai thực hiện công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị ñịnh số 61/CP 

ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ.  

- Rà soát, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà do Nhà nước trực tiếp quản lý. 

c) Tài nguyên và môi trường:  

- Phấn ñấu tỷ lệ cơ sở sản xuất ñạt tiêu chuẩn môi trường trên 50%; thu gom và 

ñưa xử lý ñạt tiêu chuẩn môi trường 75 - 80% chất thải rắn; 100% chất thải y tế; xử lý 

doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ñạt trên 95%; vận ñộng 90 - 

100% hộ dân ký kết hợp ñồng ñổ rác; tỷ lệ dân cư ñược sử dụng nước sạch 98%. 

- Theo dõi, kiểm tra ñịnh kỳ tình hình triển khai các dự án ñầu tư ñã ñược giao 

ñất, cho thuê ñất, xem xét ñiều chỉnh, kiến nghị thu hồi những dự án chậm, không 

triển khai theo ñúng quy ñịnh.  

- Tăng cường trách nhiệm quản lý kiểm tra công tác môi trường của Ủy ban 

nhân dân các phường. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao 

nhận thức của cộng ñồng về bảo vệ môi trường. Tiếp tục xã hội hóa việc thu gom rác, 

tổ chức ñăng ký thực hiện ñạt tiêu chuẩn môi trường.  

- Chủ ñộng xây dựng các kế hoạch phòng tránh và hạn chế tác ñộng xấu của 

thiên tai, ứng cứu kịp thời và khắc phục hậu quả xấu do thiên tai gây ra. 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8 tiếp tục rà soát, cải tiến, 

hợp lý hóa và tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở trên ñịa bàn quận 8 theo 

Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân 

thành phố.  

- Chỉ ñạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường 

của các ñơn vị sản xuất trên ñịa bàn quận; chỉ ñạo thực hiện Hội thi Môi trường xanh 

năm 2009; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân hành ñộng “Vì ñường 

phố không rác”; tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết 

Nguyên ñán Kỷ Sửu 2009. 
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- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các dự án ñầu tư nhà ở trên ñịa bàn, kịp thời phát 

hiện sai sót và ñề xuất chấn chỉnh. 

- Tiến hành rà soát quỹ ñất công hiện ñang quản lý, ñề xuất biện pháp sử dụng 

hiệu quả. 

Trưởng Phòng Quản lý ñô thị quận 8 tăng cường công tác phòng, chống lụt, 

bão và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ; xây dựng kế hoạch và phương 

án phòng, chống chi tiết cho những vùng trọng ñiểm, vùng xung yếu, các khu vực nhà 

lụp xụp, trên và ven kênh rạch, ñối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra thiên tai, lụt, 

bão trên ñịa bàn, hạn chế ñến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. 

4) Về văn hóa - xã hội - giáo dục - y tế:  

a) Văn hóa - thông tin - thể thao:  

- 100% khu phố tiên tiến năm 2008 (ñạt 3 năm) ñăng ký xây dựng “Khu phố văn 

hóa”, phấn ñấu có từ 40 - 45 khu phố ñược công nhận “Khu phố văn hóa”. 

- 100% hộ ñăng ký xây dựng gia ñình văn hóa, phấn ñấu có trên 85% số hộ ñăng 

ký ñạt 6 tiêu chuẩn “Gia ñình văn hóa”.  

- Vận ñộng 100% công sở ñăng ký “Công sở văn minh - sạch ñẹp - an toàn” và 

có trên 95% công sở ñược công nhận; 70% ñơn vị ñạt chuẩn “ðơn vị văn hóa” trên 

tổng số ñơn vị tham gia. 

- Phấn ñấu có từ 1 - 2 phường ñạt chuẩn “Phường văn hóa”, có từ 1 - 2 chợ ñạt 

chuẩn “Chợ văn minh thương nghiệp”. 

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8 làm ñầu mối phối hợp với Giám 

ñốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, Nhà Thiếu nhi quận 8 tham 

mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân 16 

phường tổ chức thực hiện: 

- Triển khai quy hoạch phát triển ngành ñến năm 2010, tập trung thực hiện quy 

hoạch xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ quận ñến phường; tăng cường hiệu lực 

quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông tin; ñẩy mạnh thực hiện xã hội hóa 

các hoạt ñộng văn hóa, dịch vụ văn hóa, ñồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm 

tra, xử lý vi phạm, xây dựng và công bố quy hoạch các ngành nghề dịch vụ văn hóa 

sau khi ñược phê duyệt. 

- Thực hiện vai trò Thường trực Ban Chỉ ñạo phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây 

dựng ñời sống văn hóa” quận tổ chức ñiều hành thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt 

ñộng của Ban Chỉ ñạo. 
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- Phối hợp thành viên Ban Chỉ ñạo và các ngành có liên quan tăng cường công 

tác vận ñộng và phát ñộng sâu rộng phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời 
sống văn hóa”, gắn với việc thực hiện cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm 
gương ñạo ñức Hồ Chí Minh”, thực hiện Chủ ñề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp 
sống văn minh ñô thị”. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận tập trung nguồn lực xây 
dựng các phường 2, 3 ñạt chuẩn “Phường văn hóa” theo tiêu chí ñã ñược thành phố 
ban hành. Phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng 
ñời sống văn hóa” năm 2008 và biểu dương “Khu phố văn hóa, tiên tiến” năm 2008, 
gương “Người tốt - việc tốt”, “Gia ñình văn hóa” năm 2008 (Quý I/2009); triển khai 
thực hiện có kết quả phong trào năm 2009. 

Giám ñốc Trung tâm Thể dục thể thao quận 8 phối hợp các ngành chức năng 
tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên ñịa bàn quận, 
phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng giáo dục thể 
chất cho thanh thiếu niên, học sinh, nâng cao trình ñộ vận ñộng viên năng khiếu và 
thành tích thi ñấu. 

Giám ñốc Trung tâm Văn hóa quận 8 phối hợp với các ngành chức năng tập 
trung tổ chức các lễ hội lớn, các chương trình, công trình kỷ niệm 79 năm ngày thành 
lập ðảng Cộng sản Việt Nam, 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất ñất 
nước..., phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị và các công tác trọng tâm trong năm; phối 
hợp các ngành có liên quan chủ ñộng tổ chức các chương trình tuyên truyền cổ ñộng 
và văn hóa nghệ thuật. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng thông tin cổ ñộng, cổ ñộng 
trực quan. Tập trung công tác xã hội hóa trong hoạt ñộng ngành. Tăng cường công 
tác tuyên truyền vận ñộng cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân hưởng ứng tích 
cực các phong trào, các cuộc vận ñộng lớn do quận và thành phố phát ñộng, như thực 
hiện nếp sống văn minh ñô thị, phòng trào “Toàn dân ñoàn kết xây dựng ñời sống văn 
hóa”, phòng, chống dịch cúm gia cầm...; có kế hoạch triển khai các hoạt ñộng văn 
hóa văn nghệ ña dạng, ñậm ñà bản sắc, truyền thống dân tộc phục vụ tốt nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa của nhân dân ñịa phương.   

Giám ñốc Nhà Thiếu nhi quận 8 phối hợp với các ngành chức năng triển khai 
tổ chức hướng dẫn năng khiếu, hoạt ñộng văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ 
ñối tượng thiếu nhi theo kế hoạch ñã xây dựng.  

b) Xã hội - xóa ñói giảm nghèo:  

- Số lao ñộng thất nghiệp có việc làm 2.300 người.  

- ðưa 1.500 hộ vượt mức thu nhập 8 triệu ñồng/người/năm, ñưa ra khỏi chương 
trình 200 hộ thu nhập 11 - 12 triệu ñồng/người/năm.  
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- 100% trẻ ñược khai sinh trước 5 tuổi; 100% trẻ sinh ra trong năm và trẻ dưới 6 

tuổi ñược cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí. 

Trưởng Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội quận 8 làm ñầu mối tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo các phòng, ban chức năng quận và Ủy ban 

nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2009. 

- Thực hiện tốt chính sách ưu ñãi người có công; vận ñộng quỹ ðền ơn ñáp 

nghĩa; tiến tới kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh liệt sĩ năm 2009. 

- Xây dựng các ñề án cụ thể về giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giải quyết việc làm. 

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao ñộng tại các ñơn vị sản xuất - 

kinh doanh trên ñịa bàn quận. Phối hợp với Liên ñoàn Lao ñộng quận 8 và các cơ 

quan liên quan phổ biến, tuyên truyền tăng cường kiến thức về các chủ trương, chính 

sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân và chủ doanh nghiệp. Tham mưu Ủy ban 

nhân dân quận thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý các cuộc 

ñình công, lãn công của công nhân tại các doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp có 

vốn ñầu tư nước ngoài trên ñịa bàn quận 8. 

- Tăng cường chỉ ñạo công tác quản lý và giúp ñỡ người sau cai nghiện tái hòa 

nhập cộng ñồng. 

- Triển khai các hoạt ñộng chương trình Dự án Phát triển vùng ñô thị quận 8 tài 

khóa 2009. 

c) Giáo dục: 

Triển khai và thực hiện có hiệu quả ðề án “Nâng cao chất lượng giáo dục”, phấn 

ñấu năm học 2008 - 2009 huy ñộng trên 90% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo.  

Tỷ lệ học sinh ñi học ñúng ñộ tuổi tiểu học 100%, ñúng ñộ tuổi trung học cơ sở 

90%.  

Hiệu suất ñào tạo tiểu học 98%, ñào tạo trung học cơ sở 85%, giảm tỷ lệ lưu ban 

bỏ học, duy trì công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ một cách căn cơ, bền vững. 

 Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban 

nhân dân quận 8 phối hợp các sở - ngành thành phố; chỉ ñạo các cơ quan chức năng 

quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành năm 2009. 
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- Triển khai thực hiện có hiệu quả “ðề án nâng cao chất lượng giáo dục ñến năm 

2010”. Chỉ ñạo ñẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục bậc trung học. 

- Tạo ñiều kiện thành lập các trường ngoài công lập ñủ tiêu chuẩn; giảm tải hợp 

lý nội dung, chương trình phù hợp lứa tuổi; ñổi mới các hình thức kiểm tra ñánh giá 

học sinh và giáo viên; chống lưu ban, bỏ học; tạo cơ hội cho trẻ có hoàn cảnh khó 

khăn ñược ñi học; quan tâm ñúng mức công tác hướng nghiệp cho học sinh.  

d) Y tế:  

- Từng bước chuẩn hóa các hoạt ñộng phòng, chữa bệnh và các quy chế quản lý 

trong ngành y tế, thực hiện chuẩn quốc gia tại trạm y tế phường 6, 9, 14 nâng tổng số 

lên 9/16 phường ñạt chuẩn quốc gia về y tế phường - xã.  

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân so với năm 2008 là 0,097%0, giảm tỷ lệ sinh con thứ 

3 là 0,18%. 

- Giảm tỷ lệ chết trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi.  

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là dưới 5%.  

 - Tiêm chủng 7 loại văccin cho trẻ dưới 1 tuổi trên 95%.  

  - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. 

  - Tỷ lệ giảm sinh bình quân trong năm 0,1%0. 

  - Phấn ñấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 5%. 

  Trưởng Phòng Y tế quận 8 phối hợp Bệnh viện quận 8, Trung tâm Y tế dự 

phòng quận 8 làm ñầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ ñạo các 

phòng, ban chức năng quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

  - Tiếp tục củng cố, tăng cường và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc y 

tế cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế.  

  - Phát ñộng phong trào vệ sinh phòng bệnh ngay từ ñầu các mùa dịch; tập trung 

chỉ ñạo công tác phòng, chống, kịp thời ngăn chặn các loại bệnh có nguy cơ bộc phát 

thành dịch, như sốt xuất huyết, tay chân miệng. 

  - Phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra về vệ sinh lao 

ñộng, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm soát vệ sinh và an 

toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra hành nghề y - dược tư nhân. 

  - Tăng cường công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia ñình. 
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  Giám ñốc Ban Quản lý dự án khu vực ñầu tư xây dựng quận 8 phối hợp 

với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 chủ ñộng tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 

tăng cường ñầu tư xây dựng Trạm Y tế phường ñạt chuẩn quốc gia, xây dựng mới 

Trạm Y tế phường 7, 9, 14, Bệnh viện quận 8.  

  Giám ñốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 8 phối hợp Phòng Y tế quận 8 làm 

ñầu mối tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các cơ quan chức năng 

quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

  - Tiếp tục thực hiện các chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe có mục 

tiêu, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu về sức khỏe và y tế. 

  - ðẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh. 

Triển khai thực hiện các dự án phòng, chống HIV/AIDS và chăm sóc người nhiễm. 

Tổ chức các hoạt ñộng hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống lao (24/3). 

 - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tổ chức triển khai và tăng cường 

kiểm tra, không ñể dịch bệnh bùng phát. 

   5. Quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội:  

  - Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn ñịnh 

chính trị và bảo ñảm trật tự an toàn xã hội nhằm tạo ñiều kiện, môi trường thuận lợi 

cho kinh tế - xã hội phát triển.  

    - Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ 2 cấp quận và 

phường với chất lượng cao, tổ chức ñăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 

17, ñạt tỷ lệ 100%. Triển khai tổ chức thực hiện ñúng tiến ñộ Quyết ñịnh số 

142/2008/Qð-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện chế ñộ với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm 

công tác trong quân ñội ñã phục viên, xuất ngũ về ñịa phương. 

- Phấn ñấu tỷ lệ lực lượng dân quân tự vệ ñạt 2% trở lên so với tổng dân số của 

quận. Hoàn thành huấn luyện 100% dân quân tự vệ và từ 90% ñến 100% quân nhân 

dự bị. Tăng cường giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong hệ thống 

chính trị, học sinh phổ thông, dạy nghề và trong nhân dân, tổ chức hội thao quốc 

phòng cấp quận và tham dự hội thao thành phố ñạt thành tích tốt hơn. 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, Chương 

trình mục tiêu “3 giảm” nhất là tội phạm ma túy; nâng cao chất lượng, hiệu quả 

“Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thành lập lực lượng Bảo vệ dân phố 

chuyên nghiệp.  
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- Phấn ñấu tỷ lệ giảm số vụ phạm pháp hình sự là 10%; tỷ lệ ñiều tra khám phá 

án hình sự ñạt 60% trở lên.  

- Giảm tai nạn giao thông trên 3 mặt: giảm 20% số vụ, 5% số người chết, 20% 

số người bị thương.  

- Giảm 10% số vụ cháy, nổ. 

- Triển khai kế hoạch thực hiện về xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố theo 

hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân 

quận 8 chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ 

chức thực hiện: 

- Tiếp tục xây dựng và củng cố quốc phòng ñịa phương vững mạnh, góp phần 

giữ vững ổn ñịnh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhằm tạo ñiều kiện, môi trường 

thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công 

dân nhập ngũ, diễn tập phòng thủ, phòng, chống lụt, bão, hội thao quốc phòng. 

- Tổ chức rà soát, phân loại thanh niên trong ñộ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, 

sơ khám ñể tổ chức khám sức khỏe theo chỉ tiêu ñề ra, không khám ñại trà.  

- Tăng cường công tác nắm chắc mọi diễn biến tình hình, duy trì nghiêm các chế 

ñộ trực sẵn sàng chiến ñấu, tăng cường công tác nắm tình hình ñịa bàn, tuần tra canh 

gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Tiếp tục xây dựng bổ sung kế hoạch xây 

dựng khu vực phòng thủ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị ñảm 

bảo chỉ tiêu yêu cầu. 

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao quốc phòng năm 2009 và tham gia Hội 

thao quốc phòng thành phố. 

- Phối hợp Công an quận tổ chức 04 phường diễn tập kiểm tra phương án A2 

theo quy chế ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 107 của Thủ tướng Chính phủ.  

Trưởng Công an quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 phối hợp các cơ 

quan, ñơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực hiện: 

- Chủ ñộng phối hợp cùng cơ quan Quân sự quận tổ chức tốt công tác diễn tập 

phòng chống biểu tình, bạo loạn năm 2009 theo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính 

phủ. Duy trì tốt chế ñộ giao ban giữa 02 lực lượng Công an - Quân sự. 

- Giữ vững ổn ñịnh về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ñảm bảo tuyệt 

ñối an toàn các ngày lễ kỷ niệm và các sự kiện trọng ñại, tiếp tục thực hiện chương 
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trình mục tiêu “3 giảm” gắn với chương trình xã hội khác, sử dụng ñồng bộ các biện 

pháp ñể kéo giảm tội phạm hình sự, ma túy, mại dâm. Tiếp tục giữ vững các ñịa bàn, 

tụ ñiểm phức tạp ñã ñược chuyển hóa, không ñể tái phức tạp trở lại. Triển khai các 

phương án ñảm bảo an toàn giao thông, xây dựng và củng cố phong trào “Toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc” cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Củng cố và nâng cao chất lượng 

hoạt ñộng của lực lượng an ninh cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. 

- Tổ chức rà soát, phân loại, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác ñịnh các nhóm 

ñối tượng có nguy cơ phạm tội cao nhằm có ñối sách phù hợp, nhất là số ñối tượng 

sau cai nghiện hồi gia có nguy cơ phạm tội cao. 

- Bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội, mở ñợt tấn công trấn áp tội phạm hình 

sự, ma túy, mại dâm trước, trong và sau Tết Nguyên ñán, bảo vệ an toàn tuyệt ñối kỷ 

niệm ngày thành lập ðảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2009) và các 

ngày lễ lớn trong năm 2009. Mở ñợt cao ñiểm phòng, chống ma túy nhân ngày Quốc 

tế và ngày Toàn dân phòng, chống ma túy 26/6.  

- Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, 

Chương trình mục tiêu 3 giảm. 

- Tiếp tục phối hợp với Tiểu ñoàn 4 Cảnh sát cơ ñộng Công an thành phố tăng 

cường tuần tra, chốt chặn chuyển hóa ñịa bàn phức tạp về ma túy phường 12, 14, 

không ñể phát sinh các tụ ñiểm phức tạp mới. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các ñoàn thể quận tăng cường công tác tuyên truyền vận ñộng sâu rộng trong nhân 

dân; phát ñộng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác với chính quyền các tụ ñiểm mua 

bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát ñộng nhân dân không tham gia, 

không chứa chấp, không tiếp tay cho bọn tội phạm ma túy.  

- Tăng cường công tác nắm tình hình các ñiểm nóng về khiếu kiện liên quan ñến 

việc ñền bù, giải tỏa; tình hình các dự án liên doanh, các công ty có 100% vốn nước 

ngoài ñể kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành chức năng 

chủ ñộng giải quyết, xử lý, ngăn chặn ngay từ cơ sở không ñể phát sinh khiếu kiện, 

ñình công, lãn công phức tạp, lây lan, kéo dài... 

- Chủ ñộng phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Phòng Cảnh sát 

Phòng cháy và chữa cháy quận 8 và Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai các biện 

pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các khu vực có 

nguy cơ cháy cao. 



  
Số 23 - 15 - 01 - 2009 CÔNG BÁO 45                            

 
- Tổ chức tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xử phạt nghiêm theo 

quy ñịnh của pháp luật ñối với các hành vi vi phạm về trật tự giao thông và trật tự ñô 

thị. 

6. Tiếp tục ñẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả bộ máy nhà nước: 

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của tổ chức 

bộ máy các cơ quan, ñơn vị, phường và ñội ngũ cán bộ quản lý; thực hiện công tác bố 

trí, luân chuyển, công tác ñào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức ñủ phẩm chất và 

năng lực, ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà 

nước; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 

2008 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thời giờ làm việc của cán bộ, công 

chức; chuẩn bị các ñiều kiện nhằm triển khai thực hiện ðề án thí ñiểm xây dựng 

chính quyền ñô thị khi thành phố triển khai. 

- ðẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính, nâng cao hiệu 

lực của bộ máy Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế “một cửa liên thông” trong 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng ñất ở, cơ chế “một 

cửa liên thông” cấp giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh và ñăng ký thuế, giải quyết 

kịp thời hồ sơ ñã nhận của nhân dân. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và mở 

rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ñến 

các cơ quan, ñơn vị. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong cán bộ, 

công chức và các tầng lớp nhân dân. 

- Tập trung giải quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền 

thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của ñại biểu Quốc hội và Hội ñồng nhân dân các 

cấp; nâng cao hiệu quả chỉ ñạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng ngừa và xử lý những trường hợp khiếu nại, tố cáo ñông người, vi phạm trật tự 

công cộng. 

Ban Chỉ ñạo Cải cách hành chính quận tổ chức tổng kết công tác cải cách 

hành chính năm 2008, triển khai chương trình hành ñộng thực hiện Chương trình cải 

cách hành chính và chống quan liêu giai ñoạn 2006 - 2010, cụ thể là chương trình 

năm 2009 (tháng 12/2008). 

Trưởng Phòng Nội vụ quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 

phối hợp các sở - ngành thành phố, cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể 

chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực 

hiện: 
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- Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và chính sách cho cán 

bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. 

- Tăng cường ñẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước, thực hiện tinh giảm biên chế, tự chủ về tài chính và biên chế ñạt hiệu quả.  

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt ñộng cơ quan và 

trong các doanh nghiệp nhà nước, Pháp lệnh Dân chủ ở phường - xã.  

- Phối hợp với Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tiếp 

tục nghiên cứu ứng dụng và mở rộng việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý cung ứng dịch vụ hành chính công trên ñịa 

bàn quận 8. 

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi ñua yêu nước 

năm 2008 và phát ñộng thi ñua năm 2009 (quý I/2009). Hướng dẫn cơ sở thực hiện 

công tác thi ñua và khen thưởng năm 2009 (quý II/2009). 

Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 

8 chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức 

thực hiện: 

- Tiếp tục thực hiện chủ ñề “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh ñô 

thị” xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông bằng các biện pháp như 

tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận ñộng lớn của thành phố. 

- Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức 

và người dân, doanh nghiệp. 

- Rà soát nội dung và hình thức văn bản quy phạm pháp luật ñã ban hành, sửa 

ñổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những văn bản và quy ñịnh không còn phù hợp. Tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ 

trương, chính sách, kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc. 

Chánh Thanh tra quận 8 làm ñầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ 

ñạo các cơ quan, ñơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường tổ chức thực 

hiện: 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai cho các ñơn vị và 16 phường có 

chương trình hành ñộng cụ thể về chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

nhằm ngăn ngừa và hạn chế các trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu. 

- Phối hợp với Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 tăng 
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cường công tác tiếp dân, hạn chế ñơn tồn ñọng. 

- Chú trọng và phát huy hiệu quả của công tác thanh, kiểm tra, công tác chống 

tham nhũng và xét khiếu tố, công vụ. 

Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8: 

- Tăng cường theo dõi công tác tiếp dân, kéo giảm ñơn tồn ñọng. 

- Tham mưu cải tiến và nâng cao cơ chế phối hợp giữa Hội ñồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các ñoàn thể tạo thành một khối 

ñoàn kết thống nhất và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm thực 

hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ñịa phương. 

- Xây dựng và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo chương trình “Một 

cửa ñiện tử” của Ủy ban nhân dân thành phố; ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính công. 

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhân dân quận duy trì chế ñộ ñi cơ sở ñể giải 

quyết các khó khăn vướng mắc, tạo ñiều kiện xây dựng bộ máy chính quyền ngày 

càng vững mạnh toàn diện.  

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện quy chế làm việc và quy 

ñịnh chế ñộ hội họp, thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân quận. 

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:  

Chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, an ninh - 

quốc phòng ñã ñược Ủy ban nhân dân quận 8 giao theo kế hoạch năm 2009; phối hợp 

với các cơ quan, ñơn vị thuộc quận thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ ñược phân 

công. 

8. Tổ chức thực hiện: 

Trên cơ sở Kế hoạch này, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân 

dân quận phụ trách khối, lĩnh vực và các phường chỉ ñạo trực tiếp Thủ trưởng các cơ 

quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường lập kế hoạch cụ thể ñể triển 

khai thực hiện ngay trong tháng 01 năm 2009. 

Các cơ quan, ñơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 16 phường ñược phân 

công, căn cứ Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp 

với các cơ quan liên quan; cần chủ ñộng xác ñịnh kế hoạch, nội dung cụ thể, tiến ñộ 

công việc, các yêu cầu về vốn, lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất... ñể tổ chức 

thực hiện; trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, các cơ quan, ñơn vị thuộc 
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quận cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố liên quan; có văn 

bản hướng dẫn cụ thể ñể việc thực hiện có hiệu quả và kịp thời. 

Hàng tháng, các ñồng chí trong Thường trực Ủy ban nhân dân quận tổ chức họp 

giao ban các ñơn vị thuộc khối mình phụ trách ñể kiểm ñiểm, ñánh giá kết quả ñã làm 

ñược và bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 

kế hoạch. 

Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận căn cứ hướng dẫn thang ñiểm thi ñua và 

chế ñộ khen thưởng năm 2009 của Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng thành phố ñể kịp 

thời ñề xuất khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc 

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
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